CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _GoBack]Tên môn học: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã môn học: DLC112
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ	                      (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chung và giảng dạy song song với các môn học kỹ thuật cơ sở khác.
- Tính chất: Là môn kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn.
+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản.
+ Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản.
· Kỹ năng:
+ Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp.
+ Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển điện tử.
+ Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
	+ Thái độ nghiêm túc, chủ động học tập
+ Có ý thức, trách nhiệm, chủ động học tập
+ Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1. 
	Chương 1: Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử
	15
	15
	0
	0

	2. 
	Chương 2: Các mạch điện tử cơ bản
	15
	14
	0
	01

	3. 
	Chương 3: Các mạch điện tử cơ bản trên máy nâng chuyển
	15
	14
	0
	01

	
	Tổng cộng
	45
	43
	0
	02


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử    Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
- Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn.
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản.
- Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp.
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về vật liệu và linh kiện điện tử.
2. Nội dung:
1. Vật liệu bán dẫn	 							
2. Linh kiện điện cơ bản 							
2.1. Điện trở: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc 
2.2. Tụ điện: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc
2.3. Cuộn điện cảm: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc
3. Đi ốt									
3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đi ốt
3.2. Các loại đi ốt
4. Transistor 									
4.1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của transitor lưỡng cực
4.2. Các loại transitor
5. Bộ vi xử lý 								          
Chương 2: Các mạch điện tử cơ bản                                          Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày đúng sơ đồ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch chỉnh lưu, khuyếch đại và mạch điều khiển.
- Vẽ được các mạch chỉnh lưu máy phát, mạch khuyếch đại tín hiệu và mạch điều khiển cơ bản trên máy nâng chuyển.
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận.
2. Nội dung:
1. Mạch chỉnh lưu								
1.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều
1.2. Các loại mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều
2. Mạch khuyếch đại							
2.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch khuyếch đại
2.2. Các loại mạch khuyếch đại
3. Mạch điều khiển								
3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển điện tử 
3.2. Các loại mạch điều khiển	
Kiểm tra							                          Thời gian: 1 giờ
Chương 3: Các mạch điện tử cơ bản trên máy nâng chuyển         Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
- Giải thích được các mạch điện tử cơ bản trên máy nâng chuyển.
- Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển điện tử.
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật điện tử.
2. Nội dung:
1. Mạch chỉnh lưu cầu ba pha 						
2. Mạch điều khiển điện áp máy phát điện				
1.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 
1.2 Các loại mạch điều chỉnh điện áp máy phát điện
3. Mạch điều khiển điện tử							
3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 
3.2 Các loại mạch điều khiển điện tử
Kiểm tra							                          Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Các vật liệu và linh kiện điện, điện tử.
+ Linh kiện điện tử các loại.
+ Sa bàn mạch điện tử thông dụng.
+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử.
+ Tài liệu hướng dẫn môn học môn học Điện tử cơ bản
+ Giáo trình môn học Điện tử cơ bản do Tổng cục dạy nghề ban hành
+ Giáo trình Kỹ thuật Điện tử, NXB GD - 2003
+ Giáo trình Linh kiện bán dẫn, NXB ĐHQG TPHCM - 2006
+ Phiếu kiểm tra.
4. Các điều kiện khác:
+ Các tài liệu tham khảo khác
+ Phòng học bộ môn Điện tử cơ bản đủ điều kiện thực hành.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 
- Kến thức: 
+ Đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn.
+ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản.
+ Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản.
+ Sơ đồ và nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển điện tử.
+ Các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản sử dụng trên máy nâng chuyển.
- Kỹ năng: 
        + Nhận dạng được các linh kiện điện tử và tra được các thông số kỹ thuật cần thiết trong sổ tay linh kiện điện tử.
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
· Giữ gìn vệ sinh và tác phong công nghiệp
2. Phương pháp: 
· Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.



VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
	Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng sửa chữa máy nâng chuyển.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết.
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học học sinh cần có kỹ năng nhận dạng các chi tiết, bộ phận và trang thiết bị liên quan.
- Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ và sơ đồ mạch điện tử.
- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 
+ Đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn.
+ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản.
+ Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản.
+ Tra cứu sổ tay linh kiện điện tử.
+ Sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển điện tử.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Giáo trình Kỹ thuật Điện tử, NXBGD - 2003.
[2]. Giáo trình Linh kiện bán dẫn, NXBĐHQGTPHCM - 2006.
[3]. Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến - Giáo trình cảm biến - NXB KH KT - Hà Nội 2006
[4]. Hoàng Hữu Thận - Kỹ thuật  điện đại cương - NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp - 1991
[5]. Đặng Văn Đào , Lê Văn Doanh - Kỹ thuật điện - NXB giáo dục -1999
[6]. Giáo trình Kỹ thuật điện - www.ebook.net
[7]. Nguyễn Đình Thắng - Giáo trình Vật liệu điện - NXB giáo dục - 2005.
[8]. Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu , Nguyễn Tiến Tôn - Giáo trình khí cụ điện - NXB Khoa Học Kỹ thuật - 2002
[9]. Bùi Văn Yên - Thực hành đo điện - NXB Hải Phòng
[10]. Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh - Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp - NXB Giáo dục - 2000.
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